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PHẦN 1- TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN (2 điểm)

1. Trình bày những công việc mà kế toán trưởng phải thực hiện để tổ chức công tác kế toán cho một đơn vị kế toán mới thành lập? (1 điểm)
2. Trình bày ý kiến của anh (chị) về cách sắp xếp chứng từ kế toán để bảo quản và lưu trữ chứng từ khoa học và hợp lý? (1 điểm)
PHẦN 2- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (8 điểm)

Phần A (3 điểm)

Câu 1 (0,3 điểm):
Công ty mẹ A sở hữu 60% giá trị tài sản thuần của Công ty B và 30% giá trị tài sản thuần của Công ty C. Công ty B sở hữu 65% giá trị tài sản thuần của Công ty C. Số lượng biểu quyết bằng số lượng sở hữu tài sản thuần. Công ty A có số lượng quyền biểu quyết trong công ty C là:

	
Câu 2 (0,3 điểm):
Lấy ví dụ câu 1, tỷ lệ lợi ích của công ty A trong công ty C là:

	
Câu 3 (0,3 điểm):
Lấy ví dụ 1, tỷ lệ lợi ích trực tiếp của cổ đông thiểu số công ty C là:

	
Câu 4 (0,3 điểm):
Công ty mẹ A sở hữu 60% giá trị tài sản thuần của Công ty B và 20% giá trị tài sản thuần của Công ty C. Công ty B sở hữu 70% giá trị tài sản thuần của Công ty C. Công ty C sở hữu 60% giá trị tài sản thuần của Công ty D. Số lượng biểu quyết bằng số lượng sở hữu tài sản thuần. Công ty A có số lượng quyền biểu quyết trong công ty C là:

	
Câu 5 (0,3 điểm):
Lấy ví dụ câu 4, tỷ lệ lợi ích gián tiếp của cổ đông công ty A trong công ty D là:

	
Câu 6 (0,3 điểm):
Lấy ví dụ câu 4, tỷ lệ lợi ích trực tiếp và gián tiếp của cổ đông thiểu số trong công ty D là:

	
Câu 7 (0,3 điểm):
Ngày 01/06/2008, Công ty A mua lại 60% tài sản thuần của Công ty B với số tiền là 60.000 triệu đồng. Giả sử rằng tại ngày mua giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của Công ty B tại ngày 01/06/2008 như sau:

	
	Đvt: 1 triệu đồng

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	60.000

	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	70.000


Lợi thế thương mại trên bảng cân đối kế toán hợp nhất là:

	
Câu 8 (0,3 điểm):
Năm 2009, công ty Mẹ bán hàng hóa cho công ty Con với giá bán là 10.000, giá vốn 12.000 và giá trị thuần có thể thực hiện tại thời điểm bán là 12.000. Cuối năm 2010, hàng mua của công ty Mẹ còn tồn kho của công ty Con là 40%. Giá trị hàng tồn kho trên báo cáo hợp nhất nói trên là:

	
Câu 9 (0,3 điểm):
Năm 2010, Công ty A góp vốn liên doanh với công ty B với tỷ lệ 60:40 theo hình thức tổ chức đồng kiểm soát bằng tài sản cố định. Tại thời điểm góp vốn, Công ty A đánh giá tài sản cố định theo giá góp vốn là 500 triệu. Tại thời điểm góp vốn, nguyên giá và hao mòn lũy kế của tài sản cố định lần lượt là 600 triệu và 200 triệu. Công ty A có công ty con và phải lập báo cáo hợp nhất năm 2010. Thu nhập từ góp vốn liên doanh của công ty A nói trên thể hiện trên báo cáo hợp nhất năm 2010 là:

	


Câu 10 (0,3 điểm):
Công ty A đầu tư vào công ty C tại ngày 31/12/2011 với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết là 60%. Giá trị đầu từ vào công ty C là 20.000 triệu trên báo cáo riêng của công ty A tại ngày 31/12/2011. Tình hình biến động của tài sản thuần của Công ty C tại ngày 31/12/2012 như sau:
	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	Tại ngày 1/1/2012
	20.000
	5.000

	Lỗ trong năm 
	-
	(27.000)

	Tại ngày 31/12/2012
	20.000
	       (22.000) 


Giá trị lợi ích cổ đông thiểu số trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của công ty A vào ngày 31/12/2012 sẽ là:

	
Phần II (5 điểm)

Trích các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính của công ty A và công ty B cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

Báo cáo kết quả kinh doanh
	
	A
Triệu đồng
	B
Triệu đống

	Doanh thu
	          4.210.050 
	        2.362.500 

	Giá vốn hàng bán
	         (3.325.500)
	      (1.387.500)

	Lợi nhuận gộp
	          884.550 
	          975.000 

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	            (787.500)
	         (369.000)

	Thu nhập tài chính
	214.950 
	                     - 

	Chi phí tài chính
	                       - 
	                     - 

	Thu nhập khác
	               80.000 
	                     - 

	Chi phí khác
	             (78.800)
	                     - 

	Lợi nhuận trước thuế
	             313.200 
	          606.000 

	Thuế TNDN
	             (78.300)
	         (151.500)

	Lợi nhuận trong năm
	            234.900 
	         454.500 



	Bảng cân đối kế toán
	
	Công ty A
Triệu đồng
	Công ty B
Triệu đống

	
	
	

	Tiền
	               30.000 
	            90.000 

	Phải thu khách hàng
	               51.000 
	          180.000 

	Phải thu khác
	               60.000 
	                     - 

	Đầu tư vào công ty con B
	             192.750 
	                     - 

	Hàng tồn kho
	             675.000 
	          562.500 

	Tài sản cố định
	             150.000 
	          420.000 

	- Nguyên giá
	           375.000 
	        600.000 

	- Hao mòn luỹ kế
	          (225.000)
	       (180.000)

	Tài sản khác lưu động khác
	137.250 
	            60.000 

	
	          1.296.000 
	        1.312.500 

	
	
	

	Phải trả nhà cung cấp
	               37.500 
	          302.500 

	Phải trả khác
	                       - 
	          215.000 

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
(cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/CP)
	             375.000 
	          150.000 

	Quỹ đầu tư phát triển
	               30.000 
	            54.500 

	Quỹ dự phòng tài chính
	               22.500 
	          136.000 

	Lợi nhuận chưa phân phối
	             831.000 
	          454.500 

	
	          1.296.000 
	        1.312.500 



Tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu của công ty B trong năm 2009:
	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu

(Triệu đồng)
	Quỹ đầu tư phát triển

(Triệu đồng)
	Quỹ dự phòng tài chính

(Triệu đồng)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
(Triệu đồng)

	Tại ngày 1/1/2009
	150.000
	30.000
	75.000
	245.000

	Lãi trong năm 
	-
	
	
	454.500

	Phân phối quỹ từ lãi năm hiện hành
	-
	24.500
	61.000
	(85.500)

	Chia cổ tức 
	
	
	
	(159.500)

	Tại ngày 31/12/2009
	150.000
	54.500
	136.000
	454.500


	
Thông tin bổ sung:

Công ty A đã mua 8.250.000 cổ phiếu của công ty vào ngày 31 tháng 09 năm 2008 với giá 300.000 triệu đồng khi nguồn vốn chủ sở hữu của công ty B như sau:
	
	31/09/2008
(Triệu đồng)

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	150.000

	Lợi nhuận chưa phân phối
	300.000

	Nguồn vốn chủ sở hữu
	450.000



Biến động của nguồn vốn chủ sở hữu từ 31/09/2008 đến 31/12/2008 như sau:

	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu

(Triệu đồng)
	Quỹ đầu tư phát triển

(Triệu đồng)
	Quỹ dự phòng tài chính

(Triệu đồng)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
(Triệu đồng)

	Tại ngày 1/10/2008
	150.000
	-
	-
	300.000

	Lãi trong giai đoạn từ 1/10/08 đến 31/12/08 
	-
	
	
	245.000

	Phân phối quỹ số dư lợi nhuận 31/09/08
	-
	30.000
	75.000
	(105.000)

	Chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/09/08
	
	
	
	(195.000)

	Tại ngày 31/12/2008
	150.000
	30.000
	75.000
	245.000



Lợi thế thương mại được phân bổ trong 5 năm kế từ tháng sau thời điểm mua.

Công ty B bán hàng hoá cho công ty A với chính sách giá bán nội bộ ở mức lãi gộp theo giá vốn là 25%. Ngày 01/11/2008, Công ty B đã bán hàng cho công ty A với giá bán là 120.000 triệu đồng. Tại thời điểm 31/12/2008, 40% hàng mua từ công ty B còn tồn kho. Trong năm 2009, công ty B bán thêm cho công ty A với giá bán 210.000 triệu đồng ở mức lãi gộp theo giá vốn là 20%. Đến ngày 31/12/2009, 30% số hàng mua từ công ty B năm 2008 và 60% số hàng mua từ công ty B năm 2009 vẫn còn tồn kho. 

Ngày 15/6/2009, công ty B bán một thiết bị quản lý cho công ty A với giá 50.000 triệu đồng. Tại ngày bán, thiết bị này có nguyên giá là 50.000 triệu và hao mòn lũy kế là 10.000 triệu đồng. Công ty A khấu hao thiết bị này theo phương pháp đường thẳng trong 10 năm. Công ty A tiếp tục khấu hao thiết bị này theo phương pháp đường thẳng trong 5 năm còn lại. Giả sử thiết bị này không có giá trị thu hồi khi thanh lý. 
Số dư phải trả người bán đối tượng công ty B của công ty A và phải thu khách hàng đối tượng công ty A đến 31/12/2009 là 30.000 triệu. 
Đến 31/12/2009, cổ tức năm 2009 đã được công ty B thanh toán hết bằng tiền.

Biết rằng thuế suất thuế TNDN là 25%.
	
Yêu cầu:

Trong phạm vi các thông tin được cung cấp, hãy thực hiện các bút toán điều chỉnh để lập Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty A cho năm tài chính kết thúc này 31/12/2009 
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